
STT ẢNH VẬT TƯ TÊN VẬT TƯ/SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ(TẤM)

1 Mâm GRH-7134 DÁT VÀNG 760mm 700,000

2
Mâm GRH-770DV DÁT 

VÀNG
770mm 820,000

3 Mâm M 717 TDV 460mm 350,000

4 Mâm GRH-PUMT 770 VGDV ( 760mm 800,000

BẢNG BÁO GIÁ MÂM + GÓC PU



5
MÂM GRH 7135-TRẮNG DÁT 

VÀNG NHIỀU
745mm 450,000

6 Mâm GRH-7127 660mm 497,000

7 Mâm GRH-7134 760mm 565,000

8 Mâm GRH-7131 705mm 527,000

9 Mâm GRH-7115 660mm 492,000



10 Mâm GRH-7136 820mm 917,000

11 Mâm GRH-7161 800mm 917,000

12 Mâm GRH-7137 955mm 1,100,000

13
Mâm GRH-7127 VGDV         ( 7132 

VGDT)
670mm 890,000



14 Mâm GRH-7129 DV 67mm 450,000

15 Mâm GRH-7115 660mm 950,000

16 Mâm GRH-7127 660mm 1,085,000

17 Mâm GRH-7169 DV 665mm 1,150,000

18
Mâm GRH-7169 VGDV ( 

GRH-7140 VGDV)
765mm 870,000



19 Mâm GRH 7136 VGDV 825mm 1,600,000

20 Chỉ góc dát vàng 2366 345*345 105,000

21 Chỉ góc dát vàng vân gỗ 2366 345*345 200,000

22 chỉ bông góc 2376 ( 596*596) 596*596 295,000

23 chỉ bông góc 2366 ( 345*345) 345*345 134,000



24 Mâm PUMT-660 VGDV 660MM 890,000

25 Mâm PUMT600-VGDV 600MM 880,000

26 Mâm PUMT-670 DV 67MM 480,000

27 Mâm PUMT900-1VGDV 90CM 1,200,000

28
Mâm GRH 7139 TRĂNG- 

VÀNG 90CM
90CM 920,000



29 Mâm 940 TRẮNG VÀNG 94CM 850,000

30
Mâm 940 MÂM GỖ DÁT 

VÀNG
94CM 1,150,000


